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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học (Scientific Socialism)
Mã số học phần: 7020202
Số tín chỉ học phần: 02, học trong 10 tuần.
Số tiết học phần: 30 tiết tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
	Lý thuyết: 30
	Bài tập: 0
	Thực hành :0

	Thực tập : 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60



2. Đơn vị quản lý học phần 
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Đỗ Thị Vân Hà	0202-05
2. TS. Nguyễn Thi Phương                                    0201-10
2.2. Bộ môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học
2.3. Khoa: Lý luận Chính trị
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế chính trị học Mác - Lênin
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
Sau khi học xong học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học, sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản sau:
4.1.1. Biết được sự ra đời, các giai đoạn phát triển, đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học.
4.1.2. Hiểu được khái niệm giai cấp công nhân, biết được giai cấp công nhân có vai trò gì về mặt lịch sử và làm thế nào để họ để thực hiện vai trò lịch sử của mình .
4.1.3. Hiểu được những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lenin về chủ nghĩa xã hội, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt nam vào điều kiện cụ thể của Việt nam.
4.1.4. Sinh viên nắm được bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa nói chung và ở Việt Nam nói riêng.
4.1.5. Sinh viên có kiến thức nền tảng về cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
4.1.6. Sinh viên hiểu rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề dân tộc, tôn giáo và nội dung chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
4.1.7. Hiểu rõ những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng Cộng sản Việt nam về gia đình, xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để hiểu, giải thích một số vấn đề chính trị xã hội có tính quy luật phổ biến theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin
4.2.2. Sinh viên hình thành kỹ năng phê phán những quan điểm lệch lạc, sai trái về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.
4.3. Tư tưởng
         Sinh viên rèn luyện được thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, có niềm tin vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Tóm tắt nội dung học phần
Chủ nghĩa xã hội khoa học là môn học nằm trong hệ thống các môn khoa học lý luận chính trị của Chủ nghĩa Mác-Lênin.Cùng với các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng  Hồ Chí Minh và các môn học khác, môn học này giúp sinh viên có nhận thức tổng hợp, toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt  Nam. Từ đó hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên. Giúp cho sinh viên củng cố thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành đào tạo.
Học phần có 7 chương, bao gồm những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, cung cấp cho sinh viên những căn cứ lý luận khoa học để hiểu Cương lĩnh xây dụng đất nước, đường lối chích sách xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; lý giải và có thái độ đúng đắn với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội - con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
5. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Nhập môn CNXHKH
	4
	4.1.1; 4.2.1; 4.3

	Chương 2
	Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
	5
	4.1.2; 4.2.1; 4.3

	Chương 3
	Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên CNXH
	5
	4.1.3; 4.2.2; 4.3

	Chương 4
	Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa
	4
	4.1.4; 4.2.2; 4.3

	Chương 5
	Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH
	4
	4.1.5; 4.2.2; 4.3

	Chương 6
	Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH
	4
	4.1.6; 4.2.2; 4.3

	Chương 7
	Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH
	4
	4.1.7; 4.2.1; 4.3

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)



6. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thảo luận
7. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
8.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


8.2. Cách tính điểm
	- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
	- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
9. Tài liệu học tập
	[1] (Giáo trình/bài giảng)
1.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

	[2] (Tài liệu tham khảo khác)
[2.1] Hội đồng Trung ương, Giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (2002), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
[2.2] Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2008), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, dành cho hê cao cấp lý luận chính trị.


10. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Nội dung SV chuẩn bị (6 tiết/tuần)

	1
	- Chương 1: Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
	- Sự ra đời của CNXHKH
	3
	
	
	- Đọc tài liệu 1.1, trang 7 – 12.
- Đọc tài liệu 1.1, trang 12 - 21.
Yêu cầu:  Nắm được quá trình ra đời, các giai đoạn phát triển của CNXHKH. 

	
	
	- Các giai đoạn phát triển của CNXHKH
	
	
	
	

	2,3
	- Chương 1 (tiếp)
	- Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH
	1
	
	
	- Đọc tài liệu 1.1 trang 21 - 26.
Yêu cầu: Hiểu được đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc học tập môn học.

	
	- Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
	- Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về GCCN và sứ mệnh lịch sử của GCCN.
- Thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN
- Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam
	5
	
	
	- Đọc tài liệu 1.1, trang 27 - 36. 
- Đọc tài liệu 1.1 trang 36 - 40.
- Đọc tài liệu 1.1 trang 40 – 47
Yêu cầu: Nắm vững quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của GCCN, nội dung, biểu hiện và ý nghĩa của sứ mệnh đó trong bối cảnh hiện nay.

	4
	- Chương 3: CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH
	- Về CNXH, đặc trưng của CNXH
- Thời kỳ quá độ lên CNXH

	3
	
	
	- Đọc tài liệu 1.1, trang 48 - 56.
- Đọc tài liệu 1.1, trang 57 – 59.
Yêu cầu: Sinh viên nắm được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về CNXH, những đặc trưng cơ bản của CNXH, về  tính tất yếu và đặc điểm của thời kỳ quá độ lên CNXH.

	5,6
	Chương 3 (tiếp)
	- Về quá độ lên CNXH ở Việt Nam
	
2
	
	
	- Đọc tài liệu 1.1, trang 59 – 66.
Yêu cầu: Hiểu rõ tính tất yếu và đặc trưng của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

	
	- Chương 4:  Dân chủ XHCN và nhà nước XHCN
	- Dân chủ và dân chủ XHCN

- Nhà nước XHCN

- Dân chủ XHCN và nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam
	4
	
	
	- Đọc tài liệu 1.1, trang 68 – 76
- Đọc tài liệu 1.1, trang 76 – 80
- Đọc tài liệu 1.1, trang 80 -88
Yêu cầu: Nắm vững khái niệm dân chủ, quá trình ra đời và bản chất của dân chủ XHCN, của nhà nước XHCN nói chung, ở Việt Nam nói riêng.

	7
	- Chương 5: Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH
	- Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH

- Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH
	3
	
	
	- Đọc tài liệu 1.1, trang 89 - 92
- Đọc tài liệu 1.1, trang 93 – 95
Yêu cầu: Hiểu được khái niệm và vị trí của cơ cấu xã hội – giai cấp trong cơ cấu xã hội, về liên minh giai cấp – tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

	8
	- Chương 5 (tiếp)
	- Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
	1
	
	
	- Đọc tài liệu 1.1, trang 95 – 104
Yêu cầu: Hiểu rõ cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay.

	
	Chương 6: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH
	- Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên CNXH
- Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH

	2
	
	
	- Đọc tài liệu 1.1, trang 105 – 113
- Đọc tài liệu 1.1, trang 113 – 121.
Yêu cầu: Nắm vững quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề dân tộc và về bản chất, nguồn gốc của tôn giáo, về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

	9,10
	Chương 6 (tiếp)
	- Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt nam
	2
	
	
	- Đọc tài liệu 1.1 trang 121 – 127
Yêu cầu: Hiểu rõ nội dung chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, tầm quan trọng của vấn đề dân tộc, tôn giáo đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước.

	
	Chương 7: Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH 
	- Khái niệm, vị trí, chức năng của gia đình
- Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH
- Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH
	4
	
	
	- Đọc tài liệu 1.1, trang 128 – 133
- Đọc tài liệu 1.1, trang 133 – 137
- Đọc tài liệu 1.1, trang 137 – 144.
Yêu cầu: Nắm được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về gia đình, xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH, xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay.
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